TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 1
Tuần 33 (4/5/2021 – 7/5/2021)
	Thứ

	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài + Phương tiện

	Ngày
	
	
	
	

	
Thứ ba
4/5/2021
	1
	19h00-
19h35
	Tiếng Việt
	Zoom: Tập đọc: Ngôi nhà ấp áp

	
	2
	19h40-20h 15
	Toán
	Zoom: Em ôn lại những gì đã học

	Thứ tư
5/5/2021
	1
	19h00-19h35
	Tiếng Việt
	Zoom : Tập đọc: Em nhà mình là nhất

	
	2
	19h40-20h15
	Toán 
	Zoom : Em vui học toán


	Thứ sáu
7/5/2021
	1
	19h00-19h35
	Tiếng Việt
	Zoom : Tập đọc : Làm anh
 

	
	2
	19h40-
20h15
	Toán
	Zoom :   Ôn tập các số trong phạm vi 10

	
	
	
	



- PHHS tăng cường cho con đọc thêm sách, báo, truyện. Luyện viết thêm bài GVCN giao
* Các môn:  Đạo đức, Tự nhiên xã hội , Hoạt động trải nghiệm : GVCN giao phiếu hướng dẫn HS học vào thời gian thích hợp. 
* Các môn: Âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, tin học, tiếng Anh GV bộ môn sẽ gửi clip trên website: c1thule-bd.edu.vn của trường. Cuối tuần, phụ huynh truy cập cho con học vào thời gian thích hợp.


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 2
TUẦN 33 (4/5– 7/5)
	TT
	Thứ/
Ngày
	Giờ
	Phương tiện
	Tên bài dạy

	1
	Thứ ba
4/5
	18h – 18h35
	Zoom
	Tập đọc:  Bóp nát quả cam .

	
	
	18h 45 – 19h 20
	Zoom
	Toán : Ôn tập các số trong phạm vi 1000.

	
	
	17h 25 – 20h
	Zoom
	Chính tả : Bóp nát quả cam .

	2
	Thứ tư
5/5
	18h – 18h35
	Zoom
	Toán: Ôn tập về phép cộng , phép trừ

	
	
	18h 45 – 19h 20
	Zoom
	LTVC: MRVT: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp.

	
	
	17h 25 – 20h
	Zoom
	Tập đọc : Lượm

	3
	Thứ 6
7/5
	18h – 18h35
	Zoom
	TLV: Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến.

	
	
	18h 45 – 19h 20
	Zoom
	Toán : Ôn tập về phếp nhân, phép chia.

	
	
	17h 25 – 20h 
	Zoom
	Chữa phiếu Toán, Tiếng Việt Tuần 33.

	
	Thứ 5

	HS nghỉ học viết bài chính tả : Lượm
Tập viết : Chữ V hoa kiểu 2 . Ôn bài theo đề cương.
Các lớp học khung giờ nào thì báo đ/c khối trưởng và BGH.


Các môn Văn Thể Mĩ, PHHS truy cập website: c1thule-bd.edu.vn. Hoặc GVCN gửi vào trang Zalo của lớp. PH giúp hs học trong thời gian thích hợp.


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 3
TUẦN 33 (4/5 – 7/5)
	TT
	Thứ/
Ngày
	Giờ
	Phương tiện
	Tên bài dạy

	1
	Thứ 3
4/5
	19h
	Zoom
	LTVC: Nhân hóa. 

	
	
	19h35
	Zoom
	Toán: - Ôn tập các số đến 100 000.
(2 tiết tr 169, tr 170)

	2
	Thứ 4
5/5
	19h15
	Zoom
	Toán:  - Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 ( tr 170)

	
	
	19h50
	Zoom 
	TLV: Ghi chép sổ tay

	3
	Thứ 6
7/5
	19h
	Zoom
	Toán:  - Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000(tiếp theo) ( tr 171)

	
	
	19h35
	Zoom + Video
	Chữa phiếu BT cuối tuần Tiếng Việt, Toán



* Môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tiếng Anh, Tin học: mỗi môn1 tiết/tuần - GV bộ môn gửi clip cho GVCN, gửi lên website của trường để PHHS truy cập cho con học vào thời gian thích hợp.
     * Môn TNXH, ĐĐ, Thủ công: GVCN giao phiếu hướng dẫn HS học vào thời gian thích hợp


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 4
TUẦN 33 (5/5 , 6/5,  7/5)
	TT
	Thứ/
Ngày
	Giờ
	Phương tiện
	Tên bài dạy

	1
	Thứ 4
5/5
	18h30
	Zoom
	Toán(tr 168): Ôn tập về các phép tính với PS (tiếp theo)

	
	
	
	Zoom
	Toán(tr 169): Ôn tập về các phép tính với PS (tiếp theo)

	2
	Thứ 5
6/5
	18h30
	Zoom
	Toán(tr 170):  Ôn tập về các phép tính với PS (tiếp theo)

	
	
	
	Zoom 
	LTVC: MRVT:Lạc quan – Yêu đời

	3
	Thứ 6
7/5
	18h30
	Zoom
	Toán(tr 170):  Ôn tập về đại lượng

	
	
	
	Zoom + Video
	Toán(tr 170):  Ôn tập về đại lượng(tiếp theo)
· Chữa phiếu cuối tuần 33


* Môn Tập đọc HS tự tìm hiểu ý và đại ý.
* Môn TLV(tiết 1) HS tự viết bài kiểm tra viết (tr 149) chọn 1 trong 4 đề.
* Môn TLV(tiết 2) Điền vào giấy tờ in sẵn HS tự hoàn thiện theo hướng dẫn trên zalo lớp.
 * Môn Khoa học, Sử, Địa, ĐĐ, Kĩ thuật  HS tự ôn tập.
* Môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tiếng Anh, Tin học: mỗi môn1 tiết/tuần - GV bộ môn gửi clip cho GVCN, gửi lên website của trường để PHHS truy cập cho con học vào thời gian thích hợp.


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 5
Tuần 33 (4/5/2021 – 7/5/2021)
	Thứ

	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài + Phương tiện

	Ngày
	
	
	
	

	
Thứ ba
4/5/2021
	1
	19h-19h40
	Toán
	Zoom: Tiết 161: Ôn tấp vêf tính diện tích, thể tích một số hình (SGK trang 168)

	
	2
	19h45-20h25
	LTVC
	Zoom: MRVT Trẻ em

	Thứ tư
5/5/2021
	1
	19h00-19h40
	Toán
	Zoom :Tiết 162 + 163 : Luyện tập; Luyện tập chung ( SGK trang 169, 170) 

	
	2
	19h45-20h25
	Tập làm văn
	Zoom : Ôn tập về tả người


	Thứ sáu
7/5/2021
	1
	19h00-19h40
	Toán
	Zoom : Tiết 164: Ôn tập về giải toán.
 

	
	2
	19h45-20h25
	LTVC
	Zoom : Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)

	
	
	
	



* Các môn: Khoa học, lịch sử, địa lí, kĩ thuật, đạo đức: GVCN giao phiếu hướng dẫn HS học vào thời gian thích hợp. 
* Các môn: Âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, tin học, tiếng Anh GV bộ môn sẽ gửi clip trên website: c1thule-bd.edu.vn của trường. Cuối tuần, phụ huynh truy cập cho con học vào thời gian thích hợp.

